
Phụ lục 03 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC 

(Tính đến ngày 15/10/2024) 

TT 
Lĩnh vực/ Hồ sơ giải quyết 

TTHC 

Số hồ sơ tiếp nhận Số hồ sơ đã trả kết quả Số hồ sơ đang xử lý 

Tổng 

số 

Hồ sơ 

chuyển 

tiếp từ kỳ 

trước 

Tiếp nhận mới 

Tổng 

số 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 
Tổng số 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn Trực 

tuyến 

Trực tiếp hoặc 

dịch vụ bưu 

chính 

1 Đất đai 394 0   394 394 394   0 0   

2 Tài nguyên nước 215 35 44 136 156 156   59 59   

3 Khoáng sản 228 122   106 103 77 26 125 120 5 

4 Địa chất 173 26   147 154 146 8 19 18 1 

5 
Đánh giá, phê duyệt trữ lượng 

khoáng sản 
41 23   18 20 19 1 21 21   

6 Môi trường 814 351 3 460 409 309 100 405 403 2 

7 Kiểm soát ô nhiễm 963 358 6 599 434 313 121 529 518 11 

8 
Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh 

học 
27 6   21 19 18 1 8 8   

9 Khí tượng thủy văn 3 1 2   1 1   2 2   

10 Đo đạc và bản đồ         0       0   

  Cấp giấy phép đo đạc và bản đồ 433 9   424 422 422   11 11   

  
Cung cấp thông tin dữ liệu, sản 

phẩm đo đạc và bản đồ 
3.035 0 2.276 759 3.035 3035   0 0   

11 Biển và Hải đảo 25 11   14 20 7 13 5 5   

12 Biến đổi khí hậu 153 6   147 142 140 2 11 11   

13 Viễn thám 29 0   29 27 27   2 2   



  TỔNG CỘNG 6.533 948 2.331 3.254 5.336 5.064 272 1.197 1.178 19 

 

DANH MỤC HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ QUÁ HẠN - VỤ MÔI TRƯỜNG 

STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân 
Đơn vị thụ lý 

hồ sơ 

Thời 

hạn trả 

kết quả 

Lý do 

1 

MT-

ĐTM-

345.24 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường cho dự án Nạo vét đảm 

bảo giao thông sông Ông Đốc, đoạn 

từ Km3+650 - Km6+100; Km9+100 

- Km9+350; Km15+100 - Km49+500 

CỤC ĐƯỜNG THỦY 

NỘI ĐỊA VIỆT NAM 

Vụ Môi 

trường 
14/10/24 

Ngày 07/10/2024, Chủ dự án có CV 

số 2856/CĐTNĐ-KHCN-HTQT&MT 

(thay thế CV số 2710/CĐTNĐ-

KHCN-HTQT&MT ngày 23/09/2024 

đề nghị điều chỉnh lại ngày hạn trả kết 

quả) nhưng đến nay Vụ Môi trường 

chưa được gia hạn.  

'Hiện nay CBXL đang trình dự thảo 

QĐPD trên HSCV 

2 

MT-

ÐTM-

280.23 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường cho dự án Nhà máy điện 

khí LNG Quảng Ninh 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐIỆN KHÍ LNG 

QUẢNG NINH 

Vụ Môi 

trường 
20/09/24 

CDA có CV đề nghị phê duyệt số 

006/2024/QNLNG ngày 06/08/2024. 

Hạn trả kết quả là 27/08/2024. 

Ngày 11/09/2024, Vụ Môi trường đã 

có phiếu xin lỗi số 65/BTNMT-PXL 

và hẹn lại ngày trả kết quả ngày 

20/09/2024. 

Ngày 30/09/2024, CDA đã có CV bổ 

sung HS số 052/2024/QNLNG ngày 

26/09/2024, tuy nhiên đến nay Vụ 

Môi trường chưa được gia hạn trả kết 

quả. 

Hiện nay hồ sơ đang trong quá trình 

xử lý. 

 

  



 

 

DANH MỤC HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ QUÁ HẠN - CỤC KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

 

STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân 
Đơn vị thụ lý 

hồ sơ 

Thời hạn 

trả kết quả 
Lý do 

1 

KS-

DCMKS-

007.24 

Đề nghị phê duyệt Đề án Đóng 

cửa mỏ khoáng sản cho Giấy 

phép khai thác khoáng sản số 

1220/QĐ - ĐCKS ngày 20/6/1998 

tại mỏ PuzoLan Núi Thơm, xã 

Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà 

Rịa, Vũng Tàu. 

Công ty Cổ phần 

Khoáng sản Vung 

Tàu 

Cục Khoáng 

sản Việt 

Nam 

03/06/2024 
Cty đang hoàn thiện theo kết luận 

HĐ, công ty đang giải trình 

2 

KS-

TDKS-

CP-

013.24 

Đề nghị được thăm dò khoáng sản 

quặng sắt tại khu vực Bó Lếch; 

Hào Lịch xã Hoàng Tung, huyện 

Hòa An, tỉnh Cao Bằng. 

Công ty cổ phần 

Nhẫn 

Cục Khoáng 

sản Việt 

Nam 

15/08/2024 Đang chờ phản biện 

3 

KS-

DCMKS-

028.24 

Nộp Báo cáo kết quả thực hiện 

theo QĐ số 1630/QĐ-BTNMT 

ngày 22/7/2022 về việc phê duyệt 

đề án Đóng cửa mỏ khoáng sản 

cho mỏ cao lanh Tân Lập thuộc 

xã Tân Lập, huyện Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương theo giấy phép 

khai thác số 2453/GP-ĐCKS 

ngày 19 tháng 10 năm 1999 của 

Bộ Công Nghiệp 

Công ty cổ phần 

Khoáng sản và xây 

dựng Bình Dương 

Cục Khoáng 

sản Việt 

Nam 

25/09/2024 Chuẩn bị đi kiểm tra thực địa 

4 

KS-

DCMKS-

016.23 

Đề nghị phê duyệt Đề án đóng cửa 

mỏ khoáng sản theo các Giấy phép 

khai thác khoáng sản (GPKT) số 

2792/GP-BTNMT ngày 31/12/2008 

được điều chỉnh tại GPKT số 

357/GP-BTNMT ngày 28 tháng 02 

năm 2011 (diện tích 90,0 ha, thời 

hạn đến hết tháng 9 năm 2012, chưa 

đóng cửa mỏ); GPKT số 143/GP-

BTNMT ngày 01/02/2013 được gia 

hạn tại GPKT số 314/GP-BTNMT 

Tập đoàn công nghiệp 

than khoáng sản Việt 

Nam 

Cục Khoáng 

sản Việt Nam 
24/07/24 PT số 2073 ngày 13/9/2024  



STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân 
Đơn vị thụ lý 

hồ sơ 

Thời hạn 

trả kết quả 
Lý do 

ngày 12/02/2019 (diện tích 144,1 ha, 

thời hạn đến 01/2/2019, chưa đóng 

cửa mỏ); GPKT số 23/GP-BTNMT 

ngày 06/02/2020 được gia hạn tại 

GPKT số 45/GP-BTNMT ngày 

09/02/2022 (diện tích 58 ha, thời hạn 

đến hết ngày 31/12/2022) của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường tại các vỉa 13, 

14 mỏ Suối Lại, phường Hà Khánh, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh. 

5 

KS-

KTKS-

TL-

004.22 

Trả lại Giấy phép khai thác 

khoáng sản hoặc trả lại một phần 

diện tích khu vực khai thác 

khoáng sản (cấp Trung ương) cho 

Giấy phép số 2908/ĐCKS ngày 

30/12/1997 tại mỏ đá vôi xi măng 

Bắc Kim Nhan thuộc xã Hội Sơn, 

huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. 

Công ty cổ phần 

Lam Sơn 2 

Cục Khoáng 

sản Việt 

Nam 

25/09/24 
Đang trình PT số 493/PT-KSVN 

ngày 07/10/2024 

 

  



 

 

DANH MỤC HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ QUÁ HẠN - CỤC ĐỊA CHẤT VIỆT NAM 

 

STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) 
Tên tổ chức/Cá 

nhân 

Đơn vị thụ 

lý hồ sơ 

Thời hạn 

trả kết 

quả 

Lý do 

1 

KS-

CCDLKS-

024.24 

Cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu 

về địa chất, khoáng sản cho Công ty 

TNHH xây dựng và phát triển nông 

thôn Miền Núi (kèm theo Phiếu yêu 

cầu tham khảo tài liệu) 

Công ty TNHH 

xây dựng và phát 

triển nông thôn 

Miền Núi 

Trung tâm 

Thông tin 

Lưu trữ và 

Bảo tàng 

địa chất - 

Cục Địa 

chất Việt 

Nam 

11/10/2024   

 

 

  



 

DANH MỤC HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ QUÁ HẠN - CỤC KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 

 

STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) 

Tên tổ 

chức/Cá 

nhân 

Đơn vị thụ 

lý hồ sơ 

Thời hạn 

trả kết 

quả 

Lý do 

1 

MT-

CGPMT-

035.24 

 Cấp giấy phép môi trường của Dự 

án "Nhà máy Si Flex Việt Nam tại 

Bắc Giang" 

Công ty 

TNHH Si 

Flex Việt 

Nam 

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm 

môi trường 

10/10/24 
Đang trình GPMT tại Phiếu trình 1821/PT-

KSONMT ngày 14/10/2024 

2 

MT-

CGPMT-

196.24 

Cấp giấy phép môi trường của dự 

án "Công ty TNHH Azurewave 

Technologies (Việt Nam)" 

Công ty 

TNHH 

Azurewave 

Technologies 

(Việt Nam) 

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm 

môi trường 

04/10/24 
Chuyên viên đang rà soát, làm rõ một số thông 

tin hồ sơ dự án. 

3 

MT-

CGPMT-

219.24 

Cấp giấy phép môi trường của cơ 

sở "Khu xử lý chất thải Ngân Anh" 

Công ty 

TNHH Môi 

trường Ngân 

Anh 

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm 

môi trường 

06/10/24 

Việc xác định, đánh giá một số nội dung quy 

định có liên quan đến Cơ sở và các nội dung liên 

quan đến đánh giá các hạng mục công trình bảo 

vệ môi trường của Cơ sở cần nhiều thời gian 

hơn dự kiến. Bên cạnh đó Công ty lần đầu tiên 

đổi sang mẫu hồ sơ cấp giấy phép môi trường 

nên việc rà soát nội dung và kỹ thuật cũng mất 

thời gian. Một số nội dung Công ty có thay đổi 

với với ĐTM nên cần có thời gian xem xét và 

đánh giá có đúng theo quy định hay không 

Trình LĐ Bộ tại PT 1773/PT-KSONMT ngày 

07/10/2024, Ttr trả lại đề nghị tổ chức cuộc họp 

4 

MT-

CGPMT-

223.24 

Cấp giấy phép môi trường cho cơ 

sở "Khai thác mỏ quặng Titan - 

Zircon khu vực xã Hồng Phong và 

xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, 

tỉnh Bình Thuận" 

Công ty Cổ 

phần Sản 

xuất 

Zirconium và 

Titanium 

Hưng Thịnh 

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm 

môi trường 

14/09/24 

Trình CV trả hồ sơ từ ngày 28/8 do không thuộc 

đối tượng cấp phép. Tuy nhiên, do có nhiều ý 

kiến khác nhau về vấn đề này nên ngày 12/9, 

Cục trưởng yêu cầu bổ sung thông tin. Hiện nay 

đang báo cáo lại lãnh đạo. 

5 

MT-

CLGPMT-

013.24 

Cấp lại giấy phép môi trường của 

Nhà máy xử lý rác thải 

Công ty Cổ 

phần Môi 

trường Công 

nghệ Cao 

Hòa Bình 

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm 

môi trường 

12/10/24 
Trình LĐ Bộ tại PT 1792/PT-KSONMT ngày 

09/10/2024, Ttr trả lại đề nghị tổ chức cuộc họp 



STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) 

Tên tổ 

chức/Cá 

nhân 

Đơn vị thụ 

lý hồ sơ 

Thời hạn 

trả kết 

quả 

Lý do 

6 

MT-

DCGPMT-

026.24 

Cấp điều chỉnh giấy phép môi 

trường của dự án “Nâng công suất 

Nhà máy sản xuất Polyurethane từ 

12.000 tấn/năm lên 20.000 

tấn/năm” 

Công ty 

TNHH 

Dongsung 

Chemical 

(Việt Nam)  

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm 

môi trường 

26/09/24 

Hồ sơ phức tạp, cần nhiều thời gian rà soát, 

thẩm định, và xác minh thông tin do hồ sơ trước 

đây do chuyên viên khác xử lý 

7 

MT-

CGPMT-

339.24 

Cấp giấy phép môi trường của cơ 

sở "Nhà máy sản xuất dầu nhờn 

công suất 30.000 tấn/năm" 

Công ty 

TNHH 

TotalEnergies 

Marketing 

Việt Nam 

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm 

môi trường 

13/10/2024 

Việc xác định, đánh giá một số nội dung quy 

định có liên quan đến Cơ sở và các nội dung liên 

quan đến đánh giá các hạng mục công trình bảo 

vệ môi trường của Cơ sở cần nhiều thời gian 

hơn dự kiến. 

8 

MT-

QTMT-

037.23 

Điều chỉnh nội dung Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động dịch 

vụ quan trắc môi trường cho  

Công ty Cổ 

phần Môi 

trường Thịnh 

Trường Phát 

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm 

môi trường 

24/06/24 

Ngày 19/6/2024: Chuyên viên trình hồ sơ 

Ngày 22/6/2024: Cục Kiểm soát trình Thứ 

trưởng tại Phiếu trình số 1026/PT-KSONMT 

Hiện đang giải trình một số nội dung  

Trình GCN tại Phiếu trình số 1147/PT-

KSONMT ngày 08/7/2024 

Thư ký thứ trưởng trả lại hồ sơ và bút phê chờ 

kết luận thanh tra Bộ 

9 

MT-

CGPMT-

362.23 

Cấp giấy phép môi trường của cơ 

sở Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 

Trung tâm 

Dịch vụ công 

ích 

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm 

môi trường 

11/10/24 

Hồ sơ phức tạp, cần nhiều thời gian rà soát, 

thẩm định, và xác minh thông tin theo các văn 

bản pháp lý của Bộ TNMT và UBND tỉnh  

10 

MT-

CGPMT-

434.23 

Cấp giấy phép môi trường của dự 

án "Nâng cấp hệ thống xử lý nước 

thải tập trung công suất xây lắp từ 

6.000 m3/ngày lên 12.000 

m3/ngày" tại KCN Dệt may Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Vinatex - Tân 

Tạo 

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm 

môi trường 

09/10/24 

Trình GP  ngày  04/10/2024, ngày 14/10/2024 

PCT Lê Hoài Nam có ý kiến bổ sung hồ sơ 

Hiện đang trình lại GP 

11 

MT-

CGPMT-

480.22 

Cấp giấy phép môi trường của dự 

án "Xây dựng cơ sở hạ tầng KCN 

Tân Tạo mở rộng, diện tích 262,25 

ha - Hạng mục Hệ thống xử lý 

nước thải công suất 6.000 

m3/ngày" 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

và công 

nghiệp Tận 

Tạo 

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm 

môi trường 

22/08/24 

Dự án lớn hoạt động từ lâu nên càn làm rõ về 

vấn đề đất đai quy hoạch  

Đã dự thảo VB trình Bộ gửi Công ty đề nghị bổ 

sung đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu tại Thông báo 

hoàn thiện hồ sơ 

 

VĂN PHÒNG MỘT CỬA 


